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STT ĐƠN VỊ - NỘI DUNG

Dự toán đã điều chỉnh, bổ 

sung đợt 3/2026 theo Nghị 

quyết số 27/NQ-HĐND 

ngày 04/9/2026 của HĐND 

xã

Dự toán chi bổ sung tăng 

đợt 4/2026

Dự toán sau khi bổ sung 

đợt 4/2026
Ghi chú

A B 1 2 3=1+2 4

TỔNG CỘNG 411,928,283,536 32,605,526,000 444,533,809,536

A CHI ĐẦU TƯ XDCB 103,756,000,000 32,395,000,000 136,151,000,000

Nguồn vốn ngân sách tập trung cân đối 24,689,000,000 24,689,000,000

Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu (SXKT) 16,667,000,000 16,667,000,000

Nguồn thu tiền sử dụng đất  được điều tiết 80% 62,400,000,000 32,395,000,000 94,795,000,000

B CHI THƯỜNG XUYÊN 297,407,080,606 210,526,000 297,617,606,606

I CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 25,863,240,280 0 25,863,240,280

1 Sự nghiệp nông nghiệp 300,000,000 300,000,000

- Phòng Kinh tế 200,000,000 200,000,000

- Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp 100,000,000 100,000,000

2 Sự nghiệp Thủy lợi (Phòng Kinh tế) 3,065,240,280 3,065,240,280

- Kinh phí hỗ trợ sửa chữa các công trình sạt lở, các hồ đập kinh mương trên địa bàn xã 1,970,000,000 1,970,000,000

- Kinh phí hỗ trợ cải tạo, nạo vét, khơi thông dòng chảy Suối cầu 2 1,095,240,280 1,095,240,280

3 Sự nghiệp quản lý môi trường (Phòng Kinh tế) 12,513,000,000 12,513,000,000

- Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, nước thải năm 2025 chưa thanh toán 468,000,000 468,000,000

- Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, nước thải năm 2026 12,045,000,000 12,045,000,000

4 Sự nghiệp địa chính (Phòng Kinh tế ) 629,000,000 629,000,000

-

Kinh phí chỉnh lý biến động thường xuyên, cập nhật bản đồ địa chính và đăng ký biến động đất 

đai, kinh phí thực hiện đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kinh phí đo 

đạc cắm mốc các hồ sơ dự án, kinh phí quy hoạch sử dụng đất,…

500,000,000 500,000,000

- Kinh phí thuê đơn vị xác định giá đất 129,000,000 129,000,000

5 Sự nghiệp Thị chính (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp) 2,356,000,000 2,356,000,000

6  Sự nghiệp kinh tế (chưa phân bổ cho cơ quan, đơn vị) 7,000,000,000 7,000,000,000

- Sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ 3,000,000,000 3,000,000,000

-
Kinh phí hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã (nguồn 

khen thưởng nông thôn mới)
4,000,000,000 4,000,000,000

II CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ 197,929,949,717 210,526,000 198,140,475,717

1 Sự nghiệp giáo dục & đào tạo 156,806,000,000 156,806,000,000

- Trường tiểu học Sông Mây 9,959,000,000 9,959,000,000

- Trường tiểu học Kim Đồng 13,664,489,612 13,664,489,612

- Trường Tiểu học Diên Hồng 23,985,585,000 23,985,585,000

- Trường TH-THCS Bắc Sơn 15,153,000,000 15,153,000,000

- Trường THCS Minh Đức 13,834,000,000 13,834,000,000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ BÌNH MINH SAU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2026 (ĐỢT 4)

(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/10/2026 của HĐND xã)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

      XÃ BÌNH MINH
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- Trường Mầm Non Thạch Thảo 8,751,640,000 8,751,640,000

- Trường TH-THCS Đinh Tiên Hoàng 30,587,286,622 30,587,286,622

- Trường TH-THCS Huỳnh Văn Nghệ 23,879,998,766 23,879,998,766

- Phòng Văn hóa - Xã hội 12,038,000,000 12,038,000,000

- Phòng Kinh tế (Duy tu, sửa chữa, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị trường học trên địa bàn xã) 4,953,000,000 4,953,000,000

2 Sự nghiệp Văn hóa Thông tin và Thể thao (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp) 5,929,520,317 5,929,520,317

- Kinh phí hoạt động thường xuyên 2,411,000,000 2,411,000,000

-
Kinh phí chi các hoạt động của sự nghiệp Văn hóa Thông tin và Thể thao thực hiện theo chỉ đạo 

của UBND xã.
1,600,000,000 1,600,000,000

- Hỗ trợ kinh phí thành lập và tập luyện đội Bống đá U11 xã Bình Minh 38,820,000 38,820,000

-
Hỗ trợ kinh phí phục vụ tập luyện và thi đấu giải Wushu, Pickeball, Boxing, võ cổ truyền và 

Karatedo
122,440,000 122,440,000

- Hỗ trợ kinh phí sang lắp mặt bằng, xây dựng nhà vệ sinh phục vụ các ngày lễ lớn 196,415,000 196,415,000

- Hỗ trợ kinh phí Trang trí tiểu cảnh, dựng cổng mừng Đảng-mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 220,153,000 220,153,000

-

Kinh phí thực hiện đề án quản lý nghiệp vụ đối với khối hồ sơ, tài liệu đã được thống kê của các 

cơ quan, tổ chức trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 

05/12/2025 của UBND Thành Phố

1,340,692,317 1,340,692,317

3 Sự nghiệp Y tế (Trạm Y tế) 11,449,035,000 210,526,000 11,659,561,000

-
Kinh phí thực hiện chuyển giao Trạm Y tế xã, phường thuộc Trung tâm Y tế khu vực về trực 

thuộc UBND xã
5,044,000,000 5,044,000,000

- Chế độ tiền thưởng theo Nghị quyết số 73/2024/NĐ-CP 221,000,000 221,000,000

- Kinh phí trực phụ cấp trực 24/24 giờ y tế theo Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND 62,400,000 62,400,000

- Hỗ trợ kinh phí Tết Nguyên đán theo Nghị định số 26/2025/NĐ-CP 27,600,000 27,600,000

- Kinh phí chi chế độ công tác viên dân số (còn lại 30% chưa bố trí trong dự toán Sở y tế giao) 249,000,000 249,000,000

- Kinh phí thực hiện chương trình y tế dân số đối với trạm Y tế thuộc UBND xã, phường 210,000,000 210,000,000

-
Kinh phí thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một 

lần cho người dân trên địa bàn xã năm 2026
5,635,035,000 5,635,035,000

- Kinh phí để tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phòng bệnh, y tế dân số năm 2026 210,526,000 210,526,000

4 Sự nghiệp khoa học công nghệ (phòng Văn hóa - Xã hội) 1,840,000,000 1,840,000,000

5 Sự nghiệp đảm bảo xã hội  21,905,394,400 21,905,394,400

- Phòng Văn hóa-Xã hội 21,605,394,400 21,605,394,400

+
Kinh phí bảo trợ xã hội, kinh phí mừng thọ, kinh phí chính sách tết các đối tượng chính sách trợ 

giúp xã hội thường xuyên
15,162,000,000 15,162,000,000

+ Kinh phí thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2026 4,840,800,000 4,840,800,000

+
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ Tết Nguyên đán trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 

26/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai
955,360,000 955,360,000



STT ĐƠN VỊ - NỘI DUNG

Dự toán đã điều chỉnh, bổ 

sung đợt 3/2026 theo Nghị 

quyết số 27/NQ-HĐND 

ngày 04/9/2026 của HĐND 

xã

Dự toán chi bổ sung tăng 

đợt 4/2026

Dự toán sau khi bổ sung 

đợt 4/2026
Ghi chú

A B 1 2 3=1+2 4

+
Kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích, duy trì vững chắc mức sinh đối với phụ nữ sinh đủ 

hai con trước 35 tuổi trên địa bàn xã
35,000,000 35,000,000

+ Kinh phí thực hiện chi chế độ chính sách cho người có công với cách mạng đợt 2 - năm 2026 290,734,400 290,734,400

+ Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng năm 2026 321,500,000 321,500,000

- Phòng Kinh tế 300,000,000 300,000,000

+ Kinh phí tiền điện hộ nghèo; kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên đán Hộ nghèo, hộ cận nghèo. 288,000,000 288,000,000

+ Hỗ trợ chi phí hỏa táng 12,000,000 12,000,000

III CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 42,766,146,555 42,766,146,555

1- Chi Quản lý Nhà nước (bao gồm: biên chế công chức 29,157,596,555 29,157,596,555

1 Văn phòng HĐND&UBND xã 13,413,883,900 13,413,883,900

- Chi hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã 900,000,000 900,000,000

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên theo định mức 4,696,000,000 4,696,000,000

Kinh phí người hoạt động không chuyên trách xã; chế độ tổ nhân dân 2,732,000,000 2,732,000,000

- Kinh phí hoạt động điều hành của Thường trực UBND xã 400,000,000 400,000,000

-
Bổ sung kinh phí khoản chi phục vụ đặc thù của TT.HĐND xã và TT.UBND xã; kinh phí tổng 

hợp, phát hành văn bản và các khoản kinh phí khác cho Văn phòng HĐND-UBND xã
600,000,000 600,000,000

- Kinh phí hỗ trợ công tác hộ tịch 60,000,000 60,000,000

- KP tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật 50,000,000 50,000,000

- Kinh phí chế độ hoạt động không chuyên trách ấp 1,153,000,000 1,153,000,000

- Kinh phí dự án vỉa hè đường An chu 8 1,300,000,000 1,300,000,000

- Kinh phí chi hoạt động HĐND xã 610,000,000 610,000,000

- Kinh phí hỗ trợ sửa chữa Đường Bắc Sơn - Bình Minh 64,000,000 64,000,000

- Kinh phí hỗ trợ mua sắm máy lạnh phục vụ hội trường UBND xã 153,000,000 153,000,000

- Kinh phí hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa Bùi chu 441,795,000 441,795,000

-
Kinh phí giải quyết chế độ thôi việc theo Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của 

Chính phủ (bà Nguyễn Thụy Phương Trâm)
254,088,900 254,088,900

2 Phòng Văn hóa xã hội 8,085,526,240 8,085,526,240

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên theo định mức 2,914,000,000 2,914,000,000

- Kinh phí người hoạt động không chuyên trách 134,000,000 134,000,000

- Kinh phí hoạt động Ban "vì sự tiến bộ phụ nữ" 50,000,000 50,000,000

- Chi đào tạo, bồi dưỡng 50,000,000 50,000,000

- Kinh phí khen thưởng xã 1,500,000,000 1,500,000,000

- KP phong trào "Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa" 100,000,000 100,000,000

-
Kinh phí hoạt động của trang thông tin điện tử, website xã và hoạt động công nghệ thông tin 

khác.
100,000,000 100,000,000

- Kinh phí sự nghiệp gia đình 100,000,000 100,000,000

-
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Lần 1).
2,934,766,440 2,934,766,440
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-
Hỗ trợ kinh phí khắc dấu cho các hội và hỗ trợ kinh phí đi lại cho cán bộ hội Khuyến học tham 

dự lớp tập huấn
5,697,000 5,697,000

-
Hỗ trợ kinh phí giải quyết trợ cấp thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ấp (ông 

Nguyễn Đức Danh)
16,426,800 16,426,800

-
Hỗ trợ kinh phí kiểm tra tháng hành động vì an toàn thực phẩm và hỗ trợ kinh phí tham dự Lễ 

giỗ tổ Hùng vương.
15,800,000 15,800,000

-
Kinh phí chi trả chế độ đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP (bà Đoàn Thị 

Lý).
35,000,000 35,000,000

- Hỗ trợ kinh phí khen thưởng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 16,136,000 16,136,000

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức thăm các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã 10,800,000 10,800,000

-

Hỗ trợ kinh phí các đoàn tham gia dự lễ tổng kết 2025-2026 trên địa bàn xã và hỗ trợ kinh phí 

tham gia Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện dự toán KHCN, ĐMST và chuyển đổi số năm 

2026

16,900,000 16,900,000

-

Kinh phí tổ chức thăm, tặng cho người có công với cách mạng 51 năm ngày giải phóng miền 

nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), ngày quốc tế lao động 01/5 và chào mừng sự 

kiện thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

86,000,000 86,000,000

3 Phòng Kinh tế 5,448,186,415 5,448,186,415

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên theo định mức 4,613,000,000 4,613,000,000

- Kinh phí người hoạt động không chuyên trách 134,000,000 134,000,000

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội đồng tố tụng hình sự xã năm 2026 50,000,000 50,000,000

- Hỗ trợ kinh phí Sửa chữa một số hạng mục trường Tiểu học Kim Đồng 475,600,000 475,600,000

- Kinh phí thực hiện thu thập cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn tại xã. 175,586,415 175,586,415

4 Trumg tâm phục vụ hành chính công 2,210,000,000 2,210,000,000

 2- Chi khối Đảng - Đoàn thể CTXH, tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp 13,608,550,000 13,608,550,000

1 Văn phòng Đảng ủy 8,842,150,000 8,842,150,000

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên theo định mức 6,104,000,000 6,104,000,000

- KP chỉ đạo, điều hành của TT.ĐU và KP đặc thù khối đảng 1,632,000,000 1,632,000,000

- Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang máy móc, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn 454,450,000 454,450,000

- Hỗ trợ kinh phí mua 02 máy lạnh đứng hội trường 153,000,000 153,000,000

- Chế độ tiền thưởng theo Nghị quyết số 73/2024/NĐ-CP 3,000,000 3,000,000

-
Sửa chữa, lát gạch sân phía trước cổng trụ sở để đảm bảo đi lại, để xe ô tô cơ quan và cảnh quan 

của trụ sở Đảng ủy xã
495,700,000 495,700,000

2 Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 4,766,400,000 4,766,400,000

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên theo định mức 2,624,000,000 2,624,000,000

- Kinh phí người hoạt động không chuyên trách; kinh hoạt động thường xuyên ấp, chi hội. 856,000,000 856,000,000

- Hỗ trợ kinh phí đặc thù của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các khoản kinh phí khác 700,000,000 700,000,000

- Hỗ trợ kinh phí hoạt của MTTQ và các đoàn thể xã. 500,000,000 500,000,000
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- Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng cho chi hội đoàn thể CT-XH. 86,400,000 86,400,000

IV CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH 15,452,513,600 15,452,513,600

1 Chi công tác an ninh (Văn phòng HĐND-UBND xã) 4,047,000,000 4,047,000,000

2 Chi công tác Quốc phòng (Văn phòng HĐND-UBND xã) 0 0

3 Ban chỉ huy Quân sự xã 11,405,513,600 11,405,513,600

- Kinh phí chi cho Quốc phòng cấp xã 6,892,000,000 6,892,000,000

- Hỗ trợ kinh phí Tết Nguyên đán theo Nghị định số 26/2025/NĐ-CP 28,000,000 28,000,000

- Kinh phí cho các Tiểu đội, Trung đội Dân quân thường trực khu công nghiệp trên địa bàn xã 4,485,513,600 4,485,513,600

V

CHI PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CẤP ỦY VIÊN, HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG; 

CHI PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CHO CÁN BỘ HỘI, CHI HOẠT ĐỘNG HỘI CỰU 

CHIẾN BINH CƠ SỞ VÀ KP THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN 

XÃ HỘI CỦA CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI.

200,000,000 200,000,000

VI CÁC KHOẢN CHI KHÁC NGÂN SÁCH 15,195,230,454 15,195,230,454

C HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 3,147,202,930 3,147,202,930

D DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 7,618,000,000 7,618,000,000
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